
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 210903 Nguyễn Nhân Ái 12/06/2003 Vĩnh Long DH21LUA01

2 213178 Lê Thị Mai Anh 15/10/2003 Sóc Trăng DH21QTK01

3 212985 Nguyễn Kỳ Anh 19/06/2003 Kiên Giang DH21LUA02

4 2110044 Phạm Quế Anh 10/09/2002 Cà Mau DH21LKT02

5 212483 Mai Hải Âu 06/01/2003 Cà Mau DH21OTO06

6 2110490 Phạm Quốc Bảo 12/08/2003 Tiền Giang DH21LKT02

7 212282 Trần Gia Bảo 30/05/2003 Cà Mau DH21OTO06

8 2110395 Hồ Thanh Danh 22/05/2002 Cần Thơ DH21LKT02

9 212059 Huỳnh Tiến Đạt 10/03/2003 Vĩnh Long DH21OTO05

10 219843 Trần Tiến Đạt 17/05/2003 Cần Thơ DH21LKT02

11 202016 Lê Thị Diễm 02/07/2002 Kiên Giang DH21QTD03

12 219592 Huỳnh Dĩ Hào 27/08/2003 Cà Mau DH21OTO07

13 2110299 Huỳnh Nguyễn Quốc Hào 09/09/2003 Đồng Tháp DH21LUA01

14 2110360 Trần Công Hiệu 18/12/2003 Cà Mau DH21QLD01

15 214303 Dương Thanh Huấn 11/08/2003 An Giang DH21OTO05

16 211865 Lê Thị Cẩm Hương 15/10/2003 Vĩnh Long DH21LUA02

17 219844 Nguyễn Bùi Duy Khánh 04/10/2003 Hậu Giang DH21QLD01

18 210321 Lâm Đăng Khoa 01/12/2003 Cà Mau DH21LUA01

19 213227 Võ Trung Kiên 28/02/2003 Đồng Tháp DH21LUA01

20 2110016 Ngô Quốc Kiệt 27/03/2003 Đồng Tháp DH21OTO07

21 210840 Huỳnh Thị Tuyết Lan 27/06/2003 Tiền Giang DH21LUA02

22 210467 Lưu Thị Nhật Linh 16/12/2003 Long An DH21LUA01

23 210391 Nghị Nhã Linh 16/07/2003 Cà Mau DH21MAR01
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24 2110616 Hồ Hoàng Gia Luật 16/08/2003 Kiên Giang DH21LUA01

25 212679 Huỳnh Khải Nam 24/10/2003 Bạc Liêu DH21OTO06

26 210350 Trần Thị Trúc Ngân 03/01/2003 Cà Mau DH21LUA01

27 219798 Trương Bảo Ngọc 28/11/2003 Hậu Giang DH21LUA02

28 212329 Hồ Nguyễn Nguyệt Nhi 08/11/2003 Bạc Liêu DH21LUA02

29 210498 Nguyễn Thị Kim Oanh 08/12/2003 Bến Tre DH21LUA01

30 212173 Lê Thanh Phú 27/05/2003 Cần Thơ DH21YKH03

31 213216 Nèang Kim Phuôn 26/11/2002 An Giang DH21LKT02

32 210156 Nguyễn Thị Bích Phượng 18/03/2003 Bạc Liêu DH21MAR01

33 213231 Nguyễn Văn Quay 16/12/2003 Kiên Giang DH21QTK01

34 212525 Lê Văn Qui 10/04/2003 Kiên Giang DH21OTO06

35 212455 Trần Thị Tú Quyên 26/03/2003 Long An DH21LKT02

36 214488 Nguyễn Thị Mỹ Quyền 30/10/2003 Cần Thơ DH21QTD03

37 2110878 Nguyễn Trường Sơn 19/05/2003 An Giang DH21LKT02

38 2110927 Lê Chí Tâm 16/10/2003 Cần Thơ DH21LUA01

39 211748 Cao Quý Thành 26/01/2003 Hậu Giang DH21LUA01

40 2110027 Huỳnh Phước Thành 30/09/2003 Tiền Giang DH21LUA01

41 210650 Trịnh Thanh Thoại 20/12/2003 Bạc Liêu DH21LUA01

42 219936 Lê Văn Trường 01/01/2003 Cần Thơ DH21OTO06
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